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Phụ lục III
DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Đề án Đổi mới, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

giai đoạn 2022-2025)
	Stt
	Mã HTX

(*)
	Tên HTX
	Năm thành lập
	Tình trạng 

hoạt động
	Địa chỉ
	Tên ngành kinh doanh
	Mã ngành kinh doanh
	Số thành viên HTX
	Loại hợp tác xã

	
	
	
	
	
	Mã

tỉnh
	Mã

huyện
	Mã

xã
	Thôn, ấp 

(số nhà, đường phố)
	
	
	
	

	                                                                                                            I. HUYỆN KHÁNH VĨNH: 04 HTX nông nghiệp đang hoạt động

	1
	370607000003
	Hợp tác xã cây ăn quả Khánh Đông

(TLM 1)
	2018
	Đang
 hoạt động
	
	
	
	Thôn Suối Sâu,

xã Khánh Đông
	SX, KD, DV như: Sản phẩm Bưởi da xanh, trái cây các loại, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp
	0118, 0119, 0121, 0128, 0130, 0131, 0132 0161, 0163, 0164, 1030, 4642, 4669, 4721, 4722 và 4799
	23
	Hợp tác      xã trồng trọt

	2
	370607000002
	Hợp tác xã  Sông Cầu

(TLM 2)
	2018
	Đang 
hoạt động
	
	
	
	Thôn Đông, 

xã Sông Cầu
	SX, KD, DV Sản phẩm Bưởi da xanh, nông sản hàng hóa, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp
	0118, 0119, 0121, 0128, 0130, 0161, 0163, 0164, 1030, 4632, 4669, 4721, 4722 và 4799
	11
	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	370607000001
	Hợp tác xã cây ăn quả Khánh Vĩnh

(TLM 3)
	2017
	Đang 
hoạt động
	
	
	
	Thị trấn 

Khánh Vĩnh
	SX, KD, DV như: Sản phẩm Bưởi da xanh, trái cây các loại, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp
	0121, 0128, 0130, 0161, 0163, 4632, 4669, 4721, 4722 và 4799
	12
	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	4201935242
	Hợp tác xã Du lịch Canh Nông Nha Trang- Đà Lạt (TLM4)
	7/2021
	Đang 
hoạt động
	
	
	
	Thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà
	Trồng cây hàng năm, trồng cây ăn quả, trồng cây da vị, dược liệu, cây hương liệu lâu năm
	0119,   0121,

0128,   0129,


	07
	Hợp tác xã trồng trọt

	
	II. HUYỆN CAM LÂM: Có 06 HTX 

	1
	4200290381
	HTX Nông nghiệp Suối Cát

(CĐ 1)
	2017
	Đang 
hoạt động
	 
	 
	 
	Thôn Tân Xương - Suối Cát
	Dịch vụ NN, làm đất, thủy lợi, SX mua bán cây giống, vật liệu XD,vật tư NN…
	 
	7
	Hợp tác      xã trồng trọt

	2
	 4201810146
	HTX sản xuất kinh doanh xoài xã Cam Hải Tây

(TLM 3)
	2018
	Đang 
hoạt động
	 
	 
	 
	Thôn Bãi Giếng 2- Cam Hải Tây
	Sản xuất, kinh doanh xoài thương phẩm
	 
	36
	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	4201826611
	HTX cây ăn quả Cam Thành Bắc

(TLM 4)
	2018
	Đang 
hoạt động
	 
	 
	 
	Thôn Tân Sinh, 
Cam Thành Bắc
	Sản xuất, Kinh doanh xoài thương phẩm
	 
	23
	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	4201901957
	HTX trồng và kinh doanh sản phẩm từ cây đinh lăng xã Cam Phước Tây

(TLM 5)
	11/2020
	Đang
 hoạt động
	 
	 
	 
	Cam Phước Tây
	Kinh doanh mua bán cây đinh lăng
	 
	10
	Hợp tác xã trồng trọt

	5
	 4201752582
	Hợp tác xã nuôi gà Phát Tài

(TLM 6)
	2017
	Đang 
hoạt động
	 
	 
	 
	Thôn Trung Hiệp 1- Cam Hiệp Bắc
	Con giống, gà thịt, thức ăn , thiết bị chăn nuôi, thuốc thú y
	 
	7
	Hợp tác xã chăn nuôi

	6
	 4201805756
	HTX nuôi gà Hùng Nguyện

(TLM 7)
	2018
	Đang
 hoạt động
	 
	 
	 
	Thôn Phú Bình 1- Cam Tân
	Con giống, gà thịt, thức ăn , thiết bị chăn nuôi
	 
	8
	Hợp tác xã chăn nuôi

	
	III. THÀNH PHỐ CAM RANH: CÓ 06 HTX

	1
	370407000003
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp và sản xuất lúa giống Cam Thịnh Đông

(TLM 8)
	2017
	Đang
 hoạt động
	56
	569
	22480
	Thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông
	Trồng lúa
	01110
	12
	Hợp tác xã trồng trọt

	2
	4201859737
	HTX trồng táo Cam Thành Nam

(TLM 9)
	2019
	Đang 
hoạt động
	56
	569
	22468
	Thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam
	Trồng cây ăn quả
	0121
	11
	Hợp tác xã trồng trọt

	3
	370407000002
	HTX nuôi dê Cam Phước Đông

(TLM 10)
	2017
	Đang 
hoạt động
	56
	569
	22474
	Thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông
	Chăn nuôi dê cừu
	0144
	10
	Hợp tác xã chăn nuôi

	4
	370407000004
	HTX nuôi tôm hùm lồng Tàu Bể Cam Lập

(TLM 11)
	2018
	Đang 
hoạt động
	56
	569
	22483
	Thôn Bình Lập, xã Cam Lập
	Kinh doanh tôm hùm giống và nuôi tôm hùm thương phẩm
	0321
	14
	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản

	5
	370407000005
	HTX tôm hùm Cam Bình

(TLM 12)
	2018
	Đang 
hoạt động
	56
	569
	22486
	Thôn Bình Ba Tây, xã Cam Bình
	Nuôi trồng thủy sản biển
	0321
	11
	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản

	6
	4201936484
	HTX Nuôi trồng và Kinh doanh tôm hùm Cam Ranh (TLM 13)
	8/2021
	Đang
 hoạt động
	56
	569
	
	1210 Hai Bà Trưng, TDP Xuân Ninh, Phường Cam Phúc Nam
	Nuôi trồng thủy sản biển
	0321, 0322, 
	07
	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản

	7
	370407000006
	HTX Muối Cam Nghĩa
	2018
	Đang 
hoạt động
	56
	569
	22408
	TDP Nghĩa Bình, P. Cam Nghĩa
	Khai thác muối
	0893
	21
	Hợp tác xã diêm nghiệp

	
	IV. HUYỆN VẠN NINH: CÓ 19 HTX

	1
	 4200270875;
 370407000001
	HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Vạn Lương I
	1979
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22513
	Hiền Lương
	Dịch vụ thủy nông, cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm
	4669
	354
	Hợp tác      xã trồng trọt

	2
	 4201539889;

 370407000002
	HTX nông nghiệp Vạn Phú I
	1998
	Đang
 hoạt động
	56
	571
	22510
	Phú Cang 1
	Dịch vụ thu mua lúa và cung ứng vật tư nông nghiệp
	4669
	508
	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	4201537049
370407000003
	HTX nông nghiệp Vạn Lương II
	1979
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22513
	Mỹ Đồng
	Dịch vụ thủy nông, cung ứng vật tư nông nghiệp
	4669
	192
	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	4200271195

370407000004
	HTX nông nghiệp thị trấn Vạn Giã
	1979
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22489
	TDP số 13
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	316
	Hợp tác xã trồng trọt

	5
	4201540355

370407000007
	HTX nông nghiệp Vạn Bình
	1979
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22501
	Trung Dõng 1
	Dịch vụ sản xuất nông nghiệp (trồng trọt)
	0161
	788
	Hợp tác      xã trồng trọt

	6
	4200270956
370407000008
	HTX nông nghiệp Vạn Phú 2
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22510
	Phú Cang 2
	Dịch vụ máy cắt 
tuốt lúa
	7730
	414
	Hợp tác      xã trồng trọt

	7
	4201540475
370407000009
	HTX nông nghiệp Vạn Phước
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22495
	Tân Phước Trung
	Dịch vụ nông giang – thủy lợi
	0161
	1076
	Hợp tác      xã trồng trọt

	8
	4201828760
370407000010
	HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Xuân Sơn 

(TLM 13)
	2017
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22522
	Xuân Trang
	Dịch vụ trồng trọt
	0161
	10
	Hợp tác xã trồng trọt

	9
	4201751941

370407000011
	HTX nông nghiệp Vạn Thọ
	2017
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22504
	Ninh Mã
	Dịch vụ trồng trọt 
	0161
	15
	Hợp tác      xã trồng trọt

	10
	4201820151

370407000012
	HTX sản xuất Tỏi Vạn Hưng 

(TLM 14)
	2017
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22525
	Xuân Tây
	Trồng cây gia vị
	0128
	28
	Hợp tác      xã trồng trọt

	11
	370407000013
	HTX nông nghiệp Vạn Thắng
	2017
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22516
	Phú Hội 2
	Dịch vụ thủy lợi và nông giang
	0161
	542
	Hợp tác      xã trồng trọt

	12
	4201396172
370407000014
	HTX nông nghiệp Vạn Long
	2017
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22498
	Long Hòa
	Dịch vụ sản xuất lúa giống
	0111
	8
	Hợp tác      xã trồng trọt

	13
	
	HTX nông nghiệp Vạn Phú 3
	1983
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22510
	Vinh Huề
	Dịch vụ trồng trọt
	0161
	216
	Hợp tác xã trồng trọt

	14
	370407000016
	HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Vạn Khánh
	1979
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22507
	Hội Khánh Tây
	Dịch vụ sản xuất nông nghiệp
	0161
	30
	Hợp tác xã trồng trọt

	15
	4201917523
	HTX chăn nuôi và sản xuất Vạn Thắng

(TLM 15)
	2020
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22516
	Tân Dân
	Chăn nuôi gia cầm
	0146
	7
	Hợp tác xã chăn nuôi

	16
	4200280873

370407000005
	HTX thủy sản Khải Lương
	1998
	Đang
 hoạt động
	56
	571
	22519
	Khải Lương
	Nghề lưới đăng
	0311
	26
	Hợp tác xã khai thác thủy sản

	17
	4200280802

370407000006
	HTX thủy sản Đầm Môn
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22519
	Đầm Môn
	Nghề lưới đăng
	0311
	41
	Hợp tác xã khai thác thủy sản

	18
	4200280922;
370407000015
	HTX thuỷ sản Vạn Giã
	1981
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22489
	TDP số 09
	Nghề đăng
	031
	59
	Hợp tác xã khai thác thủy sản

	19
	 4201919094
	HTX nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái Đầm Môn 

(TLM 16)
	2020
	Đang 
hoạt động
	56
	571
	22519
	Ninh Tân
	Khai thác thủy sản nội địa
	0312
	7
	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản

	V. HUYỆN DIÊN KHÁNH: Có 24 HTX 

	1
	4200360670
	HTX Nông nghiệp Thị trấn Diên Khánh 
	1999
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22651
	Tổ 1- Đông Môn-TT.Diên Khánh
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	320
	Hợp tác      xã trồng trọt

	2
	4200281764


	HTX Nông nghiệp Diên Lâm I


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22654
	Thôn Trung-Diên Lâm
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.264
	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	4200281891
	HTX Nông nghiệp Diên Lâm II
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22654
	Khánh Xuân-Diên Lâm
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	699
	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	4200281690
	HTX Nông nghiệp Diên Điền 1


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22657
	Thôn Trung 1-Diên Điền
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	941
	Hợp tác xã trồng trọt

	5
	4200281732
	HTX Nông nghiệp Diên Điền 2
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22657
	Đại Điền Đông-Diên Điền
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.776
	Hợp tác      xã trồng trọt

	6
	4200290430
	HTX Nông nghiệp Diên Xuân


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22657
	Diên Xuân
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	124
	Hợp tác      xã trồng trọt

	7
	4200281965
	HTX Nông nghiệp Diên Sơn 1
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22663
	Đại Điền Nam, Diên Sơn
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.486
	Hợp tác      xã trồng trọt

	8
	4200282045
	HTX Nông nghiệp Diên Sơn 2
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22663
	Đại Điền Tây, Diên Sơn
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.943
	Hợp tác xã trồng trọt

	9
	4200532697
	HTX Nông nghiệp Diên Đồng
	2003
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	
	Thôn 2, xã Diên Đồng
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	80
	Hợp tác      xã trồng trọt

	10
	4200282415
	HTX Nông nghiệp Diên Phú
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22669
	Thôn 3, Diên Phú
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	2.425
	Hợp tác      xã trồng trọt

	11
	4200281355
	HTX Nông nghiệp Diên Thọ


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22672
	Thôn Phước Lương, xã Diên Thọ
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	948
	Hợp tác      xã trồng trọt

	12
	4200281115
	HTX Nông nghiệp Diên Phước
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22675
	Thôn An Định, xã Diên Phước
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	719
	Hợp tác      xã trồng trọt

	13
	4200281281
	HTX Nông nghiệp Diên Lạc


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22678
	Thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.374
	Hợp tác xã trồng trọt

	14
	
	HTX Nông nghiệp Diên Tân
	
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	
	 Diên Tân
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	355
	Hợp tác xã trồng trọt

	15
	4200281203
	HTX Nông nghiệp Diên Hòa
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22684
	Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	326
	Hợp tác xã

	16
	4201724306
	HTX rau VIETGAP Nha Trang

(TLM 17)
	2016
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22684
	Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa
	Trồng rau,cây da vị, cây dược liệu
	01181
	20
	Hợp tác      xã trồng trọt

	17
	4200282101
	HTX Nông nghiệp Diên Thạnh


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22687
	Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.526
	Hợp tác      xã trồng trọt

	18
	4200282239
	HTX Nông nghiệp Diên Toàn
	1998
	Đang hoạt động
	56
	574
	22690
	Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.646
	Hợp tác      xã trồng trọt

	19
	4200282158
	HTX Nông nghiệp Diên An


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22693
	Thôn Phú Ân Nam 4, xã Diên An
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	2.458
	Hợp tác xã trồng trọt

	20
	4200280915
	HTX Nông nghiệp Diên Lộc


	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22696
	Thôn Mỹ Lộc, xã Diên Lộc
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.349
	Hợp tác      xã trồng trọt

	21
	4200281041
	HTX Nông nghiệp Diên Bình
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22696
	Thôn Hội Phước, xã Bình Lộc
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.556
	Hợp tác      xã trồng trọt

	22
	4200281556
	HTX Nông nghiệp Suối Hiệp 2
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22702
	Thôn Hội Sương, xã Suối Hiệp
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	501
	Hợp tác      xã trồng trọt

	23
	4200281524
	HTX Nông nghiệp Suối Hiệp 1
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22702
	Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp 
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.737
	Hợp tác xã trồng trọt

	24
	4200281605
	HTX Nông nghiệp Suối Tiên
	1998
	Đang 
hoạt động
	56
	574
	22705
	Thôn Xuân Phú 1, xã Suối Tiên
	Dịch vụ nông nghiệp
	01610
	1.144
	Hợp tác      xã trồng trọt

	
	VI. THỊ XÃ NINH HÒA: có 25 HTX 

	1
	4200338347


	HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang
	1977


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22588


	Thôn Thạnh Mỹ


	Mua bán thực phẩm


	4632


	600


	Hợp tác      xã trồng trọt

	2
	4200338315


	HTX Nông nghiệp 2 Ninh Quang
	1977


	Đang hoạt động
	56
	572
	22588


	Thôn Phú Hòa


	Dịch vụ nông giang


	0161


	376


	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	4201730370


	HTX Nông nghiệp Ninh Đông
	1997


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22564


	Thôn Văn Định


	Mua bán nông sản, thực phẩm


	4632


	606


	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	4200338308


	HTX Nông nghiệp Ninh Hiệp
	1997


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22528


	Tổ Dân phố 15


	Hoạt động cấp tín dụng khác, hoạt động tín dụng nội bộ HTX
	6492


	553


	Hợp tác xã trồng trọt

	5
	4200272431


	HTX Nông nghiệp Ninh Ich


	1999


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22603


	Thôn Phú Hữu 


	Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
	46691


	464


	Hợp tác      xã trồng trọt

	6
	4200338280


	HTX Nông nghiệp Ninh Đa


	1998


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22570


	Tổ Dân phố Phước Sơn


	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp)
	4669


	1.648


	Hợp tác      xã trồng trọt

	7
	4200338241


	HTX Nông nghiệp Ninh Giang


	1998


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22591


	Số 301 Nguyễn Trường Tộ, TDP Mỹ Chánh
	Hoạt động Dịch vụ Thủy lợi


	0161


	620


	Hợp tác      xã trồng trọt

	8
	4200338234


	HTX Nông nghiệp Ninh Phụng
	1998


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22573


	Thôn Xuân Hòa 2


	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Mua bán vật tư nông nghiệp
	4669


	789


	Hợp tác xã trồng trọt

	9
	4201730370


	HTX sản xuất rau an toàn Ninh Đông

(TLM 18)
	2017


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22564


	Thôn Văn Định
	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
	0118


	9


	Hợp tác      xã trồng trọt

	10
	4201775036


	HTX Nông nghiệp Ninh Lộc


	2018


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22600


	Thôn Phong Thạnh
	Hoạt động Dịch vụ trồng trọt


	0161


	448


	Hợp tác      xã trồng trọt

	11
	4201785524


	HTX Tỏi Ninh Vân

(TLM 19)
	2018


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22606


	Thôn Tây
	Trồng cây hàng năm khác


	0119


	10


	Hợp tác      xã trồng trọt

	12
	4201854471


	HTX Nông nghiệp Ninh Tân

(TLM 20)
	2019


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22585


	Thôn Bắc
	Trồng cây mía


	0114


	11


	Hợp tác      xã trồng trọt

	13
	4201872128


	HTX Xây dựng NTM Ninh Sơn

(TLM 21)
	2019


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22531


	Thôn 2
	Trồng cây mía, trồng rừng


	0114


	7


	Hợp tác xã trồng trọt

	14
	4201878183


	HTX Măng tây Ninh Hòa

(TLM 22)
	2020


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22534


	Thôn Buôn Lác
	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ


	2012


	7


	Hợp tác xã trồng trọt

	15
	4201895196


	HTX Trồng hoa Ninh Trung

(TLM 23)
	2020


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22549


	Thôn Thạch Định
	Trồng rau đậu các loại và trồng hoa


	0118


	18


	Hợp tác xã trồng trọt

	16
	4201897080


	HTX Xây dựng NTM Ninh Trung

(TLM 24)
	2020


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22549


	Thôn Phú Sơn
	Trồng mía, trồng rừng


	0114


	10


	Hợp tác      xã trồng trọt

	17
	4201898302


	HTX Thành phương

(TLM 25)
	2020


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22552


	Thôn Tân Khánh I
	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào


	0115


	7


	Hợp tác      xã trồng trọt

	18
	4201909709


	HTX Vườn rừng Vân phong

(TLM 26)
	2020


	Đang hoạt động
	56
	572
	22537


	Thôn I
	Trồng cây hàng năm khác


	0119


	10


	Hợp tác      xã trồng trọt

	19
	4201914032


	HTX Chăn nuôi Ninh Tây

(TLM 27)
	2020


	Đang
 hoạt động
	56
	572
	22534


	Thôn Xóm mới
	Chăn nuôi trâu bò và sản xuất giống trâu, bò
	0141


	7


	Hợp tác xã chăn nuôi

	20
	4201849915


	HTX Nuôi trồng thủy sản Ninh Phú

(TLM 28)
	2019


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22582


	Thôn Lệ Cam
	Nuôi trồng thủy sản nội địa


	0322


	8


	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản

	21
	4200338185
	HTX Sản xuất muối Ninh Thủy
	1998


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22567


	Tổ Dân phố Phú Thạnh
	Khai thác, sản xuất muối
	0893


	158


	Hợp tác xã diêm nghiệp

	22
	4200338146


	HTX Sản xuất muối 1/5 Ninh Diêm
	1998


	Đang
hoạt động
	56
	572
	22561


	Tổ Dân phố Phú Thọ 2
	Khai thác, sản xuất muối
	0893


	493


	Hợp tác xã diêm nghiệp

	23
	4201917435


	HTX Chăn nuôi và sản xuất Quốc Anh Ninh Sơn Ninh Hòa

(TLM 29)
	2020


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22531


	Thôn 5
	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
	0150


	7


	Hợp tác xã tổng hợp

	24
	4201828168


	HTX Nông nghiệp Trường Hưng

(TLM 30)
	2019


	Đang 
hoạt động
	56
	572
	22597


	Thôn Tân Hưng
	Mua bán giống gia cầm, thuốc thú y
	46699


	8


	Hợp tác xã tổng hợp

	25
	4201936413
	HTX Việt Xanh (TLM 31)
	8/2021
	Đang 
hoạt động
	56
	572
	
	Thôn Ninh Ích, xã Ninh An
	Trồng lúa, trồng ngô và cây lương thực khác, trồng cây hàng năm, chăn nuôi trâu bò, dê, cừu và sản xuất giống trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, khai thác khoáng hóa  chất và khoáng phân bón, …
	0111,   0112,

0119,   0141, 

0144,   0150,

0161,   0162,

0163,   0891, 

2012,   0462, 

4620,  4631,

4632,    4669     
	7
	Hợp tác xã tổng hợp

	
	VII. THÀNH PHỐ NHA TRANG: 12 HTX hoạt động

	1
	4201880143
	Hợp tác xã Thảo Dược Việt Nam

(TLM 31)
	2020
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Ngọc
	Thửa đất 222 và 225, tờ bản đồ số 07, thôn Xuân lạc
	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
	0128
	7
	Hợp tác      xã trồng trọt

	2
	370107000033
	Hợp tác xã cây ăn quả Vĩnh Lương

(TLM 32)
	2018
	Đang
 hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Lương
	Thôn Võ Tánh
	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
	0118
	11
	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	370107000028
	Hợp tác xã Nấm Vĩnh Ngọc Nha Trang

(TLM 33)
	2017
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Ngọc
	Thôn Hòn Nghê 
	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
	0118
	9
	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	370107000025
	Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Khánh Hưng

(TLM 34)
	2016
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	P.Phước Hòa
	44A đường Nhị Hà 
	Trồng cây ăn quả 

Chi tiết : Trồng bưởi, cam chanh và các loại quả có múi khác
	0121
	7
	Hợp tác xã trồng trọt

	5
	3701070000011
	Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thạnh
	1998
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Thạnh
	8A đường trung tâm xã Vĩnh Thạnh 
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	459
	Hợp tác      xã trồng trọt

	6
	370107000015
	Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hiệp
	1998
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Hiệp
	Ngã 3 Cây dừa đường 23/10- Vĩnh Hiệp 
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	234
	Hợp tác      xã trồng trọt

	7
	3701070000013
	Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thái
	1998
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Thái
	Thôn 
Thủy Tú
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	227
	Hợp tác      xã trồng trọt

	8
	370107000007
	Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Trung
	1998
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Trung
	Km 06 đường 23 tháng 10
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: dịch vụ làm đất và thủy lợi, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và hoa kiểng
	0161
	120
	Hợp tác xã trồng trọt

	9
	370107000008
	Hợp tác xã Nông Nghiệp Vĩnh Phương
	1997
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Vĩnh Phương
	Thôn Trung,  
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	657
	Hợp tác      xã trồng trọt

	10
	3701070000010
	Hợp tác xã Thuỷ sản Đoàn Kết
	1998
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	P. Vĩnh Nguyên
	15A 
Trần Phú
	Khai thác thuỷ sản biển
	0311 
	21
	Hợp tác xã thủy sản

	11
	3701070000012
	Hợp tác xã Thuỷ sản Bích Hải
	1998
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	P. Vĩnh Nguyên
	116/2 
Trần Phú 
	Khai thác thuỷ sản biển
	0311 
	16
	Hợp tác xã thủy sản

	12
	370107000021
	Hợp Tác Xã Thống Nhất

(TLM 35)
	2016
	Đang 
hoạt động
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	P. Vĩnh Phước
	Tổ 10 
Sơn Thủy 
	Khai thác thuỷ sản biển
	0311
	12
	Hợp tác xã thủy sản

	
	VIII. HUYỆN KHÁNH SƠN: Có 04 HTX

	1
	4501877260
	HTX nông nghiệp xanh Thành Sơn

(TLM 36)
	02/2020
	Đang 
hoạt động
	41
	007
	22717
	Thôn A Pa 1, xã Thành Sơn
	Nông nghiệp
	4669
	8
	Hợp tác      xã trồng trọt (0987390246)

	2
	4201876637
	HTX Điền Thanh

(TLM 37)
	01/2020
	Đang 
hoạt động
	41
	007
	22723
	Thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp
	Nông nghiệp, 
xây dựng
	4669
	11
	Hợp tác      xã trồng trọt

	3
	420184130
	HTX nông nghiệp Sơn Hiệp

(TLM 38)
	3/2020
	Đang 
hoạt động
	41
	007
	22723
	Thôn Liên Hiệp, xã Sơn Hiệp
	Nông nghiệp
	4669
	8
	Hợp tác      xã trồng trọt

	4
	4201775011
	HTX Cây ăn quả Sơn Bình

(TLM 39)
	22/12/2017
	Đang 
hoạt động
	41
	007
	22726
	Thôn Liên Hoa, xã Sơn Bình
	Nông nghiệp
	4669
	8
	Hợp tác xã trồng trọt


